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TỔNG CỤC HẬU CẦN KỸ THUẬT 
BỆNH VIỆN 30-4 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                  --------------- 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2018 
 
 

THÔNG TIN VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN  
(Tại 1 thời điểm) 

 

 
STT 

Mã đào 
tạo 

Trình 
độ 

Ngành/
chuyên 
ngành 

Môn 
học/học 

phần/ Tín 
chỉ trong 
chương 

trình 
thực 
hành 

Nội 
dung 
môn 
học 

Khoa thực hành 

Số 
lượng 
NGD 

đạt yêu 
cầu ở 
khoa 

Số 
lượng  
NGD 

đạt yêu 
cầu 

Số 
lượng 
ĐT tối 
đa theo 
NGD 

Số 
giường 
tại khoa 
đạt yêu 
cầu TH 

Số 
lượng 
ĐT tối 
đa theo 
giường 

Số 
lượng 
đang 
học 

Số 
lượng 
có thể 
nhận 
thêm 

1 7720101 
Đại 
học 

Y đa 
khoa/Y 
khoa 

 
 
 
 

Nội khoa 

 
Thực 
hành 
khám 
chữa 
bệnh 
Nội 
khoa 

Hồi sức cấp cứu 7 

34 340 290 870 0 340 

Khoa điều trị cao cấp 3 

Nội Tim mạch 3 

Nội Thận khớp 3 

Nội Tiêu hóa – Máu 
– Nội tiết 4 

Nội Lao - Bệnh phổi-
Da liễu 4 

Truyền nhiễm 3 

Nội Tâm thần kinh 5 

TT Ung bướu 2 
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STT 

Mã đào 
tạo 

Trình 
độ 

Ngành/
chuyên 
ngành 

Môn 
học/học 

phần/ Tín 
chỉ trong 
chương 

trình 
thực 
hành 

Nội 
dung 
môn 
học 

Khoa thực hành 

Số 
lượng 
NGD 

đạt yêu 
cầu ở 
khoa 

Số 
lượng  
NGD 

đạt yêu 
cầu 

Số 
lượng 
ĐT tối 
đa theo 
NGD 

Số 
giường 
tại khoa 
đạt yêu 
cầu TH 

Số 
lượng 
ĐT tối 
đa theo 
giường 

Số 
lượng 
đang 
học 

Số 
lượng 
có thể 
nhận 
thêm 

2 7720101 
Đại 
học 

Y đa 
khoa/ 
Y khoa 

Ngoại 
khoa 

Thực 
hành 
khám 
chữa 
bệnh 
Ngoại 
khoa 

Ngoại tổng hợp 5 

10 100 142 426 0 100 

Ngoại Chấn thương 
chỉnh hình và Phẫu 
thuật thần kinh 

3 

Trung tâm Ung 
bướu 

2 

3 7720601 
Đại 
học 

Kỹ 
thuật 
xét 
nghiệm 
y học 

Thực 
hành các 

xét 
nghiệm 
Huyết 

học, Sinh 
hóa, Vi 

sinh 

Thực 
hành 
lấy 

máu, 
các kỹ 
thuật 
xét 

nghiệm 
y học 

Huyết học – truyền 
máu 

5 

10 100   25 75 Sinh hóa 2 

Vi sinh 3 

4 7720401 
Đại 
học 

Dược 
học 

Thực 
hành 

chuyên 
ngành về 

quản lý và 
cung  

ứng thuốc 

   6 60   0 60 

Tổng cộng     60 600 432 1296 25 575 
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1. Đại học /Y đa khoa/Nội khoa 
Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

(Đại học /Y đa khoa/Nội khoa) 
 
 

STT Họ và tên 

Học 
hàm 

học vị; 
Chuyên 
khoa/ 
nội trú 

Ngành/ 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo 

Chứng chỉ 
hành nghề 

Ngành /chuyên 
ngành đang 
hành nghề 

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB 

Môn 
học/ 
học 

phần/ 
Tín chỉ 
trong 

chương 
trình 
thực 
hành 

Nội dung 
môn học 

Khoa/ 
đơn vị 
đạt yêu 

cầu thực 
hành 

Số 
gường 

đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành 

1.  
Tống Mạnh 
Chinh 

BSCKII BS đa khoa 
6382/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

5 
Nội 
khoa 

Ngộ độc cấp; 
Shock; Suy 
hô hấp;  
Rối loạn 
thăng bằng 
kiềm toan;  
Rối loạn 
thăng bằng 
nước, điện 
giải; Cơn tăng 
huyết áp 
(tăng huyết 
áp cấp cứu) 
 

Hồi sức 
cấp cứu 
 

20 
 

2.  
Nguyễn Văn 
Khôi 

Thạc sĩ BS đa khoa 
8054/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

5 
Nội 
khoa 

3.  
Trần Thị Minh 
Nguyệt 

Thạc sĩ 

BS đa 
khoa, Hồi 
sức cấp 
cứu 

8005/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp, Hồi 
sức cấp cứu 

5 
Nội 
khoa 

4.  
Trần Duy 
Mạnh 

BSCKI 

BS đa 
khoa, Hồi 
sức cấp 
cứu 

8018/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp, Hồi 
sức cấp cứu 

5 
Nội 
khoa 

5.  
Đào Minh 
Khôi 

Bác sĩ BS đa khoa 
27913/BY
T-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

3 
Nội 
khoa 

6.  
Phan Thị Như 
Thơ 

Bác sĩ BS đa khoa 
30217/BY
T-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

2 
Nội 
khoa 
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Nội tổng hợp 

7.  
Đặng Thị 
Phương Thảo 

BSCKI BS đa khoa 
8006/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

5 
Nội 
khoa 

8.  
Lại Quang 
Giao 

BSCKII BS đa khoa 
6331/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
nội tổng hợp 

5 
Nội 
khoa 

Bệnh lý tim 
mạch; tăng 
huyết áp; 
Tiểu đường 

Khoa 
điều trị 
cao cấp 

40 
9.  

Huỳnh Kim 
Triều 

BSCKII BS đa khoa 
6294/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
nội tổng hợp 

5 
Nội 
khoa 

10.  Tăng Thị Thu Thạc sĩ 

BS đa 
khoa, Hồi 
sức cấp 
cứu 

8098/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp, Hồi 
sức cấp cứu 

5 
Nội 
khoa 

11.  Cao Văn Sơn  BSCKII BS đa khoa 
8088/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

5 
Nội 
khoa Nhồi máu cơ 

tim cấp; Suy 
tim; Tăng 
huyết áp; 
Bệnh hẹp van 
2 lá 

Nội Tim 
mạch 

39 12.  
Nguyễn Quốc 
Khoa 

Bác sĩ BS đa khoa 
22548/BY
T-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

4 
Nội 
khoa 

13.  Đặng Thế Việt Thạc sĩ BS đa khoa 
26382/BY
T-CCHN 

khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

3 
Nội 
khoa 

14.  
Phạm Thị 
Thanh Tâm 

BSCKII BS đa khoa 
8085/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

5 
Nội 
khoa 

Suy thận cấp; 
Suy thận 
mạn; Viêm 
khớp dạng 
thấp; Thoái 
hóa khớp; 
Gout 

Nội Thận 
khớp 

26 15.  
Bùi Thị Sinh 
Oanh 

Bác sĩ BS đa khoa 
8097/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

5 
Nội 
khoa 

16.  Hồ Thanh Sơn Bác sĩ BS đa khoa 
22550/BY
T-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

5 
Nội 
khoa 
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17.  
Nguyễn Thị 
Như Loan 

BSCKI BS đa khoa 
6330/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

5 
Nội 
khoa 

Viêm tụy cấp; 
Xơ gan; 
Viêm dạ dày; 
Loét dạ dày tá 
tràng; 
Xuất huyết 
tiêu hóa; 
Thiếu máu  
mạn; 
Suy tủy; 
Đái tháo 
đường; 
Basedow 

Nội Tiêu 
hóa - 
Máu Nội 
tiết 

50 

18.  
Trần Thanh 
Duy 

BSCKI BS đa khoa 
17587/BY
T-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

4 
Nội 
khoa 

19.  
Nguyễn Thị Lệ 
Mỹ 

BSCKI BS đa khoa 
6328/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

5 
Nội 
khoa 

20.  
Đặng Xuân 
Cương 

BSCKI BS đa khoa 
9023/HCM
-CCHN 

Khám bệnh chữa 
bệnh Nội khoa 

5 
Nội 
khoa 

21.  
Châu Tô 
Thanh 

BSCKII BS đa khoa 
22667/BY
T-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

3 
Nội 
khoa 

Viêm phổi; 
Hen phế 
quản; Bệnh 
phổi tắc 
nghẽn mạn 
tính; Lao 

Nội Lao - 
Bệnh 
phổi-Da 
liễu 

40 

22.  
Danh Xuân 
Nhiên 

BSCKI BS đa khoa 
8084/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bênh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

5 
Nội 
khoa 

23.  Lý Mộng Thu Bác sĩ BS đa khoa 
8079/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bênh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

5 
Nội 
khoa 

24.  Trần Thị Nga Bác sĩ BS đa khoa 
18239/BY
T-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

2 
Nội 
khoa 

25.  
Phạm Thị 
Thanh Viên 

BSCKI 

BS đa 
khoa, 
Truyền 
nhiễm 

22552/BY
T-CCHN 

Khám chữa bệnh 
chuyên khoa 
Truyền nhiễm 

4 
Nội 
khoa 

Viêm gan B; 
Sốt xuất 
huyết; Sốt 
virus; 

Truyền 
nhiễm 

40 

26.  
Trần Thị 
Hường 

bác sĩ BS đa khoa 
26405/BY
T-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

3 
Nội 
khoa 
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27.  
Nguyễn Huy 
Thuận 

Bác sĩ BS đa khoa 
30216/BY
T-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

2 
Nội 
khoa 

28.  
Trần Thị Thu 
Hương 

BSCKII BS đa khoa 
6345/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

5 
Nội 
khoa 

Nhồi máu 
não; 
Xuất huyết 
não; 
Đau thần kinh 
tọa; 
Thoát vị đĩa 
đệm; Teo cơ; 

Tâm thần 
kinh 

35 

29.  
Phạm Hồng 
Đức 

Thạc sĩ BS đa khoa 
6336/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

5 
Nội 
khoa 

30.  
Đào Thị Ngọc 
Hà 

Bác sĩ BS đa khoa 
28750/BY
T-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

2 
Nội 
khoa 

31.  
Nguyễn Văn 
Mạnh 

Bác sĩ BS đa khoa 
30117/BY
T-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

2 
Nội 
khoa 

32.  
Lê Vũ Thùy 
An 

bác sĩ BS đa khoa 
28751/BY
T-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

2 
Nội 
khoa 

33.  Phạm Thị Liên Bác sĩ BS đa khoa 
28753/BY
T-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội tổng hợp 

2 
Nội 
khoa 

Ung thư gan, 
Ung thư 
tuyến giáp, 
Ung thư máu 

Trung 
tâm Ung 
bướu 

22 

34.  
Bùi Quang 
Huy 

Bác sĩ 
BS đa 
khoa, Ung 
bướu 

28752/BY
T-CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
nội khoa và 
chuyên khoa Ung 
Bướu 

2 
Nội 
khoa 
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Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 
(Đại học /Y đa khoa/Nội khoa) 

 

STT Tên trang thiết bị Số lượng 

1.  Phòng học  3 

2.  Máy tính (laptop) 3 

3.  Máy chiếu 3 

4.  Màn chiếu 3 

5.  Bảng viết lớn 2 

6.  Giường bệnh 290 

7.  Phòng giao ban tại khoa phòng 9 

8.  Bộ đo huyết áp 50 

9.  Ống nghe 50 

10.  Máy đo điện tim 3 

11.  Đèn đọc phim  10 

12.  Hô hấp ký 1 

13.  Bơm tiêm điện 21 
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2. Đại học /Y đa khoa/Ngoại khoa 
Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

(Đại học /Y đa khoa/Ngoại khoa) 
 
 

STT Họ và tên 

Học 
hàm học 

vị; 
Chuyên 
khoa/nội 

trú 

Ngành/ 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo 

Chứng chỉ 
hành nghề 

Ngành /chuyên 
ngành đang 
hành nghề 

Số 
năm 
kinh 

nghiệm 
KCB 

Môn 
học/học 
phần/Tín 
chỉ trong 
chương 
trình 
thực 
hành 

Nội dung 
môn học 

Khoa/đơn 
vị đạt yêu 
cầu thực 
hành 

Số 
gường 
đạt 
yêu 
cầu 
thực 
hành 

1.  Từ Đức Hiền BSCKII 
Bác sĩ 
ngoại khoa 

8055/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

5 
Ngoại 
khoa 

Chấn 
thương, vết 
thương 
bụng; 
Viêm ruột 
thừa; 
Tắc ruột; 
Viêm phúc 
mạc; 
Xuất huyết 
tiêu hóa; 
Thoát vị 
bẹn;  
Sỏi đường 
mật, sỏi túi 
mật; 
Viêm tụy 

Ngoại 
tổng hợp 

60 

2.  
Phan Quang 
Toản 

BSCKII 
Bác sĩ 
ngoại khoa 

6348/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
chuyên khoa 
Ngoại Tổng hợp. 

5 
Ngoại 
khoa 

3.  
Nguyễn 
Thanh Dũng 

BSCKI 
Bác sĩ 
ngoại khoa 

6352/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
chuyên khoa 
Ngoại Tổng hợp. 

5 
Ngoại 
khoa 

4.  
Phạm Mạnh 
Toàn 

Bác sĩ 
Bác sĩ 
ngoại khoa 

24760/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
chuyên khoa 
Ngoại Ngoại 
Lồng ngực – 
Mạch máu. 

4 
Ngoại 
khoa 
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5.  
Nguyễn Văn 
Thiết 

Bác sĩ 
Bác sĩ 
ngoại khoa 

20542/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
chuyên khoa 
Ngoại Tổng hợp. 

4 
Ngoại 
khoa 

cấp; 
Sỏi tiết niệu; 
U xơ tiền liệt 
tuyến 

6.  
Lương Trung 
Hiếu 

Thạc sĩ 
Bác sĩ 
ngoại khoa 

8067/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Chấn thương 
chỉnh hình và 
phẫu thuật thần 
kinh. 

5 
Ngoại 
khoa 

Gãy xương; 
Chân 
thương; 
Đứt dây 
chằng chéo 
khớp gối; 
Hẹp đốt 
sống; 

Ngoại 
Chấn 
thương 
chỉnh hình 
và Phẫu 
thuật thần 
kinh   

60 
7.  Đỗ Bình An BSCKI 

Bác sĩ 
ngoại khoa 

28737/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Chấn thương 
chỉnh hình và 
phẫu thuật thần 
kinh. 

2 
Ngoại 
khoa 

8.  
Diệp Thái 
Toàn 

BSCKI 
Bác sĩ 
ngoại khoa 

8068/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
chuyên khoa 
Ngoại Tổng hợp. 

5 
Ngoại 
khoa 

9.  
Nguyễn 
Trung Cang 

BSCKII 
Bác sĩ 
ngoại khoa 

8101/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Ngoại 

5 
Ngoại 
khoa 

Ung thư 
tuyến giáp 
(phẫu thuật) 
Ung thư gan  

Trung tâm 
Ung bướu 

22 

10.  Phạm Phú Cứ BSCKI 
Bác sĩ 
ngoại khoa 

6356/BYT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Ngoại tổng hợp 

3 
Ngoại 
khoa 
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Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 
(Đại học /Y đa khoa/Ngoại khoa) 

 

STT Tên trang thiết bị Số lượng 

1.  Phòng học 3 

2.  Máy tính (laptop) 3 

3.  Máy chiếu 3 

4.  Màn chiếu 3 

5.  Âm thanh (bộ) 2 

6.  Giường bệnh 142 

7.  Đèn đọc phim 4 

8.  Bộ đo huyết áp 10 

9.  Ống nghe 10 

10.  Bàn mổ 7 

11.  Phòng tiểu phẫu 1 

12.  Phòng bó bột 1 

13.  Máy cưa cắt bột 2 
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3. Đại học /Kỹ thuật xét nghiệm y học 
Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 

(Đại học / Kỹ thuật xét nghiệm y học) 
 

STT Họ và tên 

Học hàm 
học vị; 
Chuyên 
khoa/nội 

trú 

Ngành/ 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo 

Chứng chỉ 
hành nghề 

Ngành 
/chuyên 

ngành đang 
hành nghề 

Số năm 
kinh 

nghiệm  

Môn học/học 
phần/Tín chỉ 
trong chương 
trình thực 
hành 

Nội dung 
môn học 

Khoa/đơ
n vị đạt 
yêu cầu 
thực 
hành 

1.  Nguyễn Thị Thái An 
Tiến sĩ, 
Thạc si, 
Bác sĩ 

Xét 
nghiệm 

17586/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa 
Xét nghiệm 

4 
 Kỹ thuật xét 
nghiệm y học Các kỹ thuật 

xét nghiệm 
huyết học: 
Tổng phân 
tích công thức 
máu, Xác 
định nhóm 
máu, Định 
lượng 
HBsAg, … 

Huyết 
học 
Truyền 
máu 

2.  Ngô Thanh Hữu 
Thạc sĩ, 
Cử nhân 

Cử nhân 
xét nghiệm 

6335/BYT-
CCHN 

Kỹ thuật viên 
Xét nghiệm 

5 
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 

3.  
Đinh thị Yến 
Phượng 

Cử nhân 
Cử nhân 
xét nghiệm 

17573/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa 
Xét nghiệm 

4 
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 

4.  Nguyễn Văn Chính Cử nhân 
Cử nhân 
xét nghiệm 

22046/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa 
Xét nghiệm 

4 
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 

5.  Nguyễn Thị Việt Cử nhân 
Cử nhân 
xét nghiệm 

22047/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa 
Xét nghiệm 

4 
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 

6.  Lê Thành Hoàng Cử nhân 
Cử nhân 
xét nghiệm 

22045/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa 
Xét nghiệm 

4 
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 

Các kỹ thuật 
xét nghiệm 
sinh hóa: định 
lượng glucose 
máu, chỉ số 
chức năng 
gan thận 

Sinh hóa 

7.  
Cao Thị Hương 
Xuân 

Cử nhân 
Cử nhân 
xét nghiệm 

26740/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa 
Xét nghiệm 

3 
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 

8.  Vũ Hồng Nguyên Bác sĩ 
Bác sĩ đa 
khoa, vi 
sinh 

26739/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa 
xét nghiệm 
Vi sinh 

3 
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 

Các kỹ thuật 
xét nghiệm vi 
sinh: cấy vi 

Vi sinh 
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9.  
Phạm Thị Phương 
Loan 

Bác sĩ 
Bác sĩ đa 
khoa, vi 
sinh 

28814/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa 
xét nghiệm 
Vi sinh 

2 
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 

khuẩn, định 
danh vi 
khuẩn, kháng 
sinh đồ, … 

10.  
Nguyễn Võ Bích 
Trâm 

Cử nhân 
Cử nhân 
xét nghiệm 

26737/BYT-
CCHN 

Chuyên khoa 
Xét nghiệm 

3 
Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 

 
 

Danh sách trang thiết bị khoa đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 
(Đại học /Kỹ thuật xét nghiệm y học) 

 
STT Tên trang thiết bị Số lượng 

1.  Phòng học 3 

2.  Máy tính (laptop) 3 

3.  Máy chiếu 3 

4.  Màn chiếu 3 

5.  Âm thanh (bộ) 2 

6.  Kính hiển vi 5 

7.  Dàn máy Elisa bán tự động 1 

8.  Hệ thống định lượng HbA1C 1 

9.  Máy đông máu ACL 200 1 

10.  Máy đo tốc độ lắng máu LeNa 1 

11.  Máy đông máu tự động ACL TOP 500 1 

12.  Máy đông máu STA compact 1 

13.  Máy huyết học tự động 37 thông số LH780 1 

14.  Máy đếm tế bào dòng chảy 1 

15.  Máy PT nước tiểu 1 
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4. Đại học /Dược hoc 

Danh sách giảng viên/khoa/giường đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành (dựa vào chương trình thực hành) 
(Đại học / Dược học) 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 
học vị; 
Chuyên 
khoa/nội 

trú 

Ngành/ 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo 

Chứng chỉ 
hành nghề 

Ngành /chuyên ngành 
đang hành nghề 

Số năm 
kinh 

nghiệm 

Môn 
học/học 

phần/Tín 
chỉ trong 
chương 

trình thực 
hành 

Khoa/đơn 
vị đạt yêu 
cầu thực 

hành 

1.  Nguyễn Thị Thảo Bình 
Dược sĩ 
đại học 

Dược 
5056/HCM-
CCHND 

Cơ sở bán lẻ thuốc 3 

Thực hành 
chuyên 
ngành về 
quản lý và 
cung  
ứng thuốc 

Dược 

2.  Phan Thị Thùy Dương 
Dược sĩ 
đại học 

Dược 
107/HCM-
CCHND 

Cơ sở bán lẻ thuốc 5 

3.  Nguyễn Ngọc Lưu 
Dược sĩ 
đại học 

Dược 
825/HCM-
CCHND 

Cơ sở bán lẻ: Nhà 
thuốc 

5 

4.  Quan Thị Thùy Dương 
 
Dược sĩ 
đại học 

Dược 
1118/HCM-
CCHND 

Sản xuất, xuất khẩu, 
bán buôn, bán lẻ,dịch 
vụ bảo quản và dịch vụ 
kiểm nghiệm thuốc 

5 

5.  Nguyễn Thị Thiện 
 
Dược sĩ 
đại học 

Dược 
6859/HCM-
CCHND 

Sản xuất, xuất khẩu, 
bán buôn, bán lẻ,dịch 
vụ bảo quản và dịch vụ 
kiểm nghiệm thuốc 

2 

6.  Nguyễn Ngọc Toàn 
 
Dược sĩ 
đại học 

Dược 
6914/HCM-
CCHND 

Sản xuất, xuất khẩu, 
bán buôn, bán lẻ,dịch 
vụ bảo quản và dịch vụ 
kiểm nghiệm thuốc 

2 

 
 
 






